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SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:         /TTYT-D-TTB,VTYT 
V/v Đề nghị gửi báo giá danh mục trang thiết bị, y 

dụng cụ (lần 2). 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Krông Nô, ngày 26 tháng 9 năm 2023    

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam. 

 

 Trung tâm y tế Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị cho trạm y 

tế xã” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu báo giá: 

1. Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; 

2. Người nhận báo giá: ÔNg Nguyễn Hoàng Tú, nhân viên quản lý Trang thiết bị 

khoa Dược-TTB,VTYT,  Trung tâm y tế huyện Krông Nô, số điện thoại 0944.265.146, 

địa chỉ Email Nguyenhoangtudn@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

4. Nhận trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Nguyễn Hoàng Tú, nhận viên 

quản lý Trang thiết bị khoa Dược-TTB,VTYT,  Trung tâm y tế huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông, số điện thoại 0944.265.146. và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: 

Nguyenhoangtudn@gmail.com; 

5. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến 

hết ngày 07 tháng 10 năm 2023 (căn cứ theo dấu bưu điện, đơn vị chuyển phat nhanh); 

các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét lựa chọn; 

6. Thời hạn báo giá tối thiểu là 90 ngày và tối đa là 120 ngày kể từ ngày 07 tháng 10 

năm 2023;  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục trang thiết bị y tế: Có danh mục kèm theo phụ lục I. 

2. Địa điểm giao nhận: Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã 

Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; 

 Trung tâm Y tế huyện Krông Nô rất mong được sự giúp đỡ của quý Công ty, xin 

trân trọng cảm ơn! (Tú)  

   Nơi nhận: (Sương)  
   - Như kính gửi; 

   - Lưu: VT; Dược-TTB,VTYT (Tu02). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Lê Văn Thái 

mailto:Nguyenhoangtudn@gmail.com
mailto:Nguyenhoangtudn@gmail.com
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PHỤ LỤC 01: 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, Y DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo CV số     /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 26 /9/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô) 

 

STT Tên hàng hóa Mô tả kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu 

 Chất liệu hợp kim không gỉ, bao gồm 1 cán 

dao, 2 cây kéo, 1 pen phẫu thuật, 3 cây nhíp, 1 

lưỡi dao mổ, 2 cây chích mẫu, 1 cây thông 

lòng máng. 

Bộ 8 

2 
Bộ đặt nội khí quản 

người lớn 

- Lưỡi thẳng số 0 (bóng đèn chân không 2.7V 

nằm trên lưỡi)  

'- Lưỡi cong số 1/2/3/4 (bóng đèn chân không 

2.7V nẳm trên lưỡi 

'- Cán tay cầm pin trong, dạng không sạc 

Bộ 1 

3 
Bóng bóp cấp cứu 

trẻ em 

Bao gồm: 

- Bóp bóng bằng Silicone dùng cho trẻ em: 01 

cái 

- Mask cao su số 3: 01 cái 

- Túi oxy: 01 cái 

- Dây oxy: 01 cái 

- Airway 60, 70, 80mm: ( mỗi số 01 cái ) 

Hộp đựng bằng giấy: 01 cái 

Cái 1 

4 
Bóng bóp cấp cứu 

người lớn 

Bao gồm: 

- Bóp bóng bằng Silicone su dùng cho người 

lớn: 01 cái 

- Mask cao su số 5: 01 cái 

- Túi oxy: 01 cái 

- Dây oxy: 01 cái 

- Airway 80, 90, 100mm : ( mỗi số 01 cái ) 

Hộp đựng bằng giấy: 01 cái 

Cái 1 

5 Bộ xúc rửa dạ dày  Làm bằng cao su thiên nhiên Bộ 1 

6 Máy châm cứu  

Phụ kiện : 

+ Máy chính: 01 cái; 

+ Cáp nguồn: 01 cái 

+ Cáp đầu ra: 06 cái 

+ Điện cực dán: 2 cái 

+ Bút dò huyệt: 01 cái 

Cái 8 

7 Cán dao số 4   Làm bằng thép trăng không rỉ Cái 6 
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8 Tủ đầu giường 

Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: (350 x 400 x 800) mm 

- Vật liệu : Inox SUS 201 

- Độ bóng BA/2B 

- Khung tủ hộp (25x25x0.5)mm 

- Tấm bọc xung quanh Inox dày 0.4 mm 

- Tủ 2 ngăn, 1 ngăn tủ có khoá 

- Sai lệch kích thước cho phép là ± 5 % 

Cái 2 

9 

Huyết áp kế lò xo 

người lớn (đã kiểm 

định) 

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: 

- 01 Túi hơi 

- 01 Đồng hồ đo 

- 01 Quả bóp bóng kèm van xả 

- 01 Túi đựng máy 

- 01 Ống nghe No.FT-801  

Thông số kỹ thuật: 

• Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp 

đo gián tiếp 

• Khoảngđo: từ 20 đến 300mmHg 

• Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số 

không 

• Độ chính xác: +/- 3mmHg 

• Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng 

vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp 

bóng chuẩn có van điều chỉnh 

Cái 3 

10 

Huyết áp kế lò xo 

trẻ em (đã kiểm 

định) 

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: 

- 01 Túi hơi 

- 01 Đồng hồ đo 

- 01 Quả bóp bóng kèm van xả 

- 01 Túi đựng máy 

- 01 Ống nghe No.FT-801  

Thông số kỹ thuật: 

• Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp 

đo gián tiếp 

• Khoảngđo: từ 20 đến 300mmHg 

• Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số 

không 

• Độ chính xác: +/- 3mmHg 

• Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng 

vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp 

bóng chuẩn có van điều chỉnh 

Cái 5 

11 Kéo cắt bông gạc 
Chất liệu hợp kim không gỉ, sắc bén, thích hợp 

dùng trong phẩu thuật. Cái 7 

12 
Kéo cong nhọn 

145mm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 5 
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13 
Kéo cong tù 

145mm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 3 

14 
Kéo thẳng tù 

145mm 

- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có 

thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C. Cái 3 

15 
Kéo thẳng, nhọn 

145mm 

- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có 

thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C. Cái 3 

16 
Kéo cắt tầng sinh 

môn 18cm 

 - Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. 

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC... 

- Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong 

vòng 30 phút 

Cái 4 

17 Kéo cắt chỉ 
- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có 

thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C Cái 8 

18 
Kẹp kim Mayo 

200mm 

- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có 

thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C Cái 5 

19 
Kẹp Korcher có 

mấu và khoá hãm 

Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở 

nhiệt độ cao Cái 1 

20 
Kẹp phẫu tích 1 x 2 

răng, dài 200mm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 2 

21 

Kẹp phẫu tích 

không mấu, 

140mm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 2 

22 

Kẹp phẫu tích 

thẳng kiểu Mayo 

(Kích thước 18cm) 

 Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở 

nhiệt độ cao 
Cái 5 

23 
Kéo cong, nhọn 

16cm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 4 

24 
Kéo thẳng, nhọn 

16cm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 5 

25 Kéo thẳng tù 16cm 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 3 

26 
Kẹp phẫu tích 

không mấu(18cm) 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 4 
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27 
Kẹp phẫu tích 

không mấu(20cm) 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút. 
Cái 4 

28 
Túi chườm nóng 

lạnh 

 Công dụng: là dụng cụ hiệu quả để chứa nước 

nóng, lạnh hoặc đá viên để chườm một cách 

hiệu quả nhất. 

• Chất liệu: vải bằng nhựa dạng gel. 

Cái 4 

29 
Bộ dụng cụ nhổ 

răng sữa 

-Kìm nhổ răng Guy nhổ răng cửa hàm trên: 01 

Cái 

- Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cửa 

hàm dưới: 01 Cái 

- Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối 

hàm trên: 01 Cái 

- Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối 

hàm dưới: 01 Cái 

-  Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng 

hàm hàm trên: 01 Cái 

- Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm 

hàm dưới: 01 Cái 

Bộ 4 

30 
Xe đẩy cấp phát 

thuốc và dụng cụ 

 Cấu hình cung cấp 

- Xe chính: 01 cái 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Vật liệu: Inox 201 

- Kích Thước: (400 x 600 x 850) mm 

- Khung sườn phi 25, mặt bằng tấm 0.7mm 

- Có lan can 

- 04 bánh xe Ø75mm 

Cái 3 

31 Xe tiêm 

Xe Tiêm 2 Tầng 

Vật liệu: Inox 201 

Kích Thước: (400 x 600 x 850) mm 

- Khung sườn bằng Ø25mm, mặt bằng tấm 

- Lang cang Ø9.6mm 

- 04 bánh xe Ø75mm 

Cái 1 

32 
Khay quả đậu (475 

ml) 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 

trong vòng 30 phút.  
Cái 3 

33 Đèn hồng ngoại 

Chiều cao đèn 40cm, đế rộng 16cm, dây dẫn 

điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị 

xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 

30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng 

nhiều loại bóng đèn,vỏ đèn làm bằng inox, 

chóa đèn chất liệu nhôm,bóng đèn hồng ngoại, 

hình bầu dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng . 

Cái 2 
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34 
Bàn khám phụ 

khoa 

Vật Liệu: Inox 201 

Kích thước: (D1300 x N800 x C800)mm 

- Mặt bàn bằng tấm dày 0.7 mm 

- Chân bàn inox Ø32 và khung bàn Ø25 

- Nâng hạ đầu từ: 0°- ≥ 60° 

- Có 02 gác chân ôm theo nhượng chân, xoay 

được 

- Phía dưới có khay vuông 320 mm 

Cái 1 

35 

Bộ dụng cụ đặt 

tháo dụng cụ tử 

cung 

Hộp inox 20x30x5cm 

Kẹp bông sản 25cm 

Kẹo buzzi 25cm 

Vam âm đạo 1 đầu 

Thước đo cổ tử cung 

Bộ 3 

36 
Bộ dụng cụ cắt may 

tầng sinh môn 

Kéo thẳng nhọn 18cm 

Kéo thẳng tù 18cm 

Panh cong không mấu 24cm 

Kẹp bông sản 25cm 

Kìm mang kim 18cm 

Vam âm đạo 1 đầu  

Kẹp buzzi 25cm 

Kim khâu 

Hộp inox 20x30x5cm 

Bộ 2 

37 
Bộ dụng cụ khám 

sản phụ khoa 

Kẹp bông sản 25cm 

Mỏ vịt trung 

Mỏ vịt tiểu 

Vam âm đạo 1 đầu 

Thước đo tử cung 

Kẹp buzi25cm 

Kẹp vòi trứng 3x3 răng 

Panh thẳng hình tim 25cm 

Kìm sinh thiết tử cung (đầu tam giác) 

Panh Heaney 

Panh thẳng không mấu 24cm 

Hộp sản 20x30x5cm 

Bộ 4 

38 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 

Chi tiết bao gồm : 

1. Pen thẳng có mấu 16cm: 01 cái 

2. Pen thẳng không mấu 16cm: 01 cái 

3. Kéo thẳng nhọn 16,5cm: 01 cái 

4. Pen thẳng 26cm: 01 cái 

5. Kẹp pozzy 25cm: 01 cái 

Bộ 5 

39 Hộp gòn inoc 

HỘP BÔNG GÒN 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Làm bằng inox 304 

- Kích thước: 10x11 cm 

Cái 8 
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40 Hộp chống sốc 

- Kích thước tổng thể: (DxRxC) 250x100x50 

±5 

- Hộp: Gồm thân và nắp liên kết với nhau bằng 

bản lề. 

+ Thân hộp bằng inox tấm được gấp liền trên 

máy thủy lực. 

+ Nắp bằng inox tấm liền được gấp viền bốn 

cạnh. 

- Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng 

BA. 

- Toàn bộ phần kim loại làm bằng thép không 

gỉ, không nhiễm từ Inox SUS201 hoặc 

SUS304 

Cái 5 

41 
Đèn khám đặt sàn 

(đèn gù) 

Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc 

chắn,đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 

1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ đèn, thân đèn 

làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến 

gần 3600, khoảng rộng 30cm + 30cm, công 

suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic 

E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, choá đèn 

bằng nhôm 

Cái 2 

42 Hộp đựng kim 
Hộp đựng kim, 50X25X4.5MM 

Cái 2 

43 
Panh cong có mấu 

16cm 

- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, hấp 

sấy được Cái 2 

44 Hộp đựng bông hấp 

1.Cấu hình đồng bộ 

- Hộp: 01 cái 

- Đai chắn hơi: 01 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): 

- Đường kính 260mm x Cao 165 mm  

Cái 2 

45 Nhíp thẳng 14cm 
Chất liệu thép không gỉ 

- Chiều dài 15cm (±1) Cái 2 

46 Búa thử phản xạ  dùng để thử phản xạ Cái 2 

47 
Thước đo khung 

chậu 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp 

sấy được Cái 1 
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Kèm theo CV số    /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 26 /9/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….., ngày ….. tháng…..năm 2023 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Bảng chào giá trang thiết bịy tế TTYT huyện Krông Nô  

 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô 

 

STT 

Tên trang thiết 

bị y tế 

 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

Model/hãng 

sản xuất 

Mã 

HS  

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

VAT(VND)  

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

(NVĐ 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1                   

2                   

3                   

1   

 

              

2                   

3                   

1                   

2                   

3                   

Ghi chú:  
- Bao gia có giá trị trong vòng  .... ngay, kể từ ngày ... thang…. Năm 2023 . 

- Giá trị nêu trong bao giá la phù hợp, không vi phạm những quy định của Pháp luật về cạnh 

tranh bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                         ……., ngày     tháng    năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ) 

 

BIỄU MẪU CHÀO GIÁ 
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